
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 4 đường Phạm Văn Chất, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam

22/04/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GỐM SỨ LUY LÂU

2300886858

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

2. Điều hành tua du lịch 7912

3. Trồng cây hàng năm khác 0119

4. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

5. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

6. Trồng cây cao su 0125

7. Cung ứng lao động tạm thời
(Chi tiết: Cung ứng nguồn lao động trong nước)

7820

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Chi tiết: Xuất, nhập khẩu )

8299

9. Xây dựng nhà các loại 4100

10. Trồng cây ăn quả 0121

11. Trồng cây điều 0123

12. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 (Chi tiết: Bán buôn đồ gốm sứ; Trừ dược phẩm)

4649

14. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

15. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
 (Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước)

7830

16. Trồng cây mía 0114

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
GỐM SỨ LUY LÂU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02413 810 008
Email:

Fax:
Website:
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17. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

18. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

19. Chuẩn bị mặt bằng 4312

20. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

21. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Chi tiết: Tổ chức sự kiện)

8230

22. Đại lý du lịch 7911

23. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

24. Phá dỡ 4311

25. Lắp đặt hệ thống điện 4321

26. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

27. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

28. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

29. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

30. Trồng cây hồ tiêu 0124

31. Sản xuất giống thuỷ sản 0323

32. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393(Chính)

33. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

34. Xây dựng công trình công ích 4220

35. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

36. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

37. Trồng cây cà phê 0126

38. Trồng cây lấy sợi 0116

39. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

40. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

41. Trồng cây chè 0127

42. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

43. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 (Chi tiết: Trang trí nội thất)

7410

44. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

45. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

46. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

47. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

48. Trồng cây lâu năm khác 0129

49. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

50. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 (Chi tiết: Bán buôn phân bón; Trừ thuốc trừ sâu, háo chất sử 
dụng trong nông nghiệp)

4669

51. Khai thác thuỷ sản biển 0311
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50.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 5.000.000

8. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG THỊ 
HIỂN

Thôn Hà Thanh, 
Xã Thanh Hải, 
Huyện Lục Ngạn, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 4

Tổng số 200.000 2.000.000.000 4

121744192

2 NGUYỄN 
ĐĂNG VÔNG

Thôn Mẫn Xá 
Tây, Xã Hà Mãn, 
Huyện Thuận 
Thành, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.200.0
00

32.000.000.000 64

Tổng số 3.200.0
00

32.000.000.000 64

125010240

3 ĐOÀN THỊ 
SUNG

Phố Nguyễn 
Đăng, Phường 
Suối Hoa, Thành 
phố Bắc Ninh, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 4

Tổng số 200.000 2.000.000.000 4

125227392

4 HOÀNG THỊ 
PHƯƠNG

Tổ 5, Phường 
Ngô Quyền, 
Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 8

Tổng số 400.000 4.000.000.000 8

120736244

5 TRẦN THỊ 
THẢO

Thôn Phương 
Triện, Xã Đại Lai, 
Huyện Gia Bình, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 4

Tổng số 200.000 2.000.000.000 4

125195402

6 NGUYỄN 
DUNG 
PHƯỢNG

Đường Y Na, 
Phường Vệ An, 
Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Tổng số 200.000 2.000.000.000 4

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 4

125766969

52. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

9. Danh sách cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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7 BIỆN THỊ 
DÙNG

Thôn Á Lữ, Xã 
Đại Đồng Thành, 
Huyện Thuận 
Thành, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 4

Tổng số 200.000 2.000.000.000 4

125432622

8 NGUYỄN 
HỮU QUYỀN

Thôn Thượng Trì, 
Xã Hoài Thượng, 
Huyện Thuận 
Thành, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 4

Tổng số 200.000 2.000.000.000 4

125114299

9 NGUYỄN THỊ 
HẢI YẾN

Số 4 phố Phạm 
Văn Chất, 
Phường Suối Hoa, 
Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 4

Tổng số 200.000 2.000.000.000 4

125454289

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

HOÀNG THỊ HIỂN Nữ

14/09/1987 Kinh Việt Nam

121744192
21/12/2004 Công an tỉnh Bắc Giang

Thôn Hà Thanh, Xã Thanh Hải, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Thôn Hà Thanh, Xã Thanh Hải, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

10. Người đại diện theo pháp luật:
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